DANH MUC PHEP HIEU CHUAN PUQC CONG NHAN MO RONG
LIST OF EXTENDED ACCREDITED CALIBRATIONS

(Kém theo Quyét dinh so: 748 /QP-VPCNCL ngay 16 thdng 04 nam 2024
ciia Gidm déc Van phong Cong nhén chit lwgng)

Tén phong thi nghiém:  Trung tim thi nghiém dét may, Chi nhanh Céng ty C6 phan —
Vién nghién ctru dét may tai Tp Ho Chi Minh

Laboratory: Textile Testing Center, Branch of Vietnam Textile Research Institute -
Joint Stock Company in Ho Chi Minh City

Co quan chu quan: Cong ty C6 phan - Vién nghién ciru dét may
Organization: Vietnam Textie Reseach Institute - Joint Stock Company
Linh vyc: Po lwong — Hiéu chuén

Field: Measurement - Calibration

Nguoi quan 1y: Nguyén Vin Chiat

Laboratory manager: Nguyen Van Chat

S6 hiéu/ Code: VILAS 169
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DANH MUC PHEP HIEU CHUAN PUQC CONG NHAN MO RONG
LIST OF EXTENDED ACCREDITED CALIBRATIONS

VILAS 169

Linh vyc hiéu chuan: P$ dai (x)

Field of calibration:

Length

TT

Tén dai lwgng do hoic phweng ti¢n do
dwoc hiéu chuin
Measurand quantities/ calibrated
equipment

Pham vi do

Range of
measurement

Quy trinh hi¢u chuin
Calibration Procedure

Kha ning do va
hiéu chuan (CMC)Y
Calibration and
Measurement
Capability (CMC)*

Khoang cach di
chuyén dau mai
Rubbing head
track

May thir dd bén
mau ma sat

(100 ~ 110) mm

Rubbing fastness
tester

Pwong kinh
diu mai
Rubbing head
diameter

(10 ~20) mm

May thir dd bén kéo vai / soi
(Khoang cach kep miu)
Fabric/yarn Tensile strength tester
(Clamping distance)

(50 ~ 550) mm

QTHC-TRSI:10/24

0,48 mm

0,025 mm

0,42 mm

Qua ta ép miu dung dé thir
nghiém d@o dich chuyén mau cia
vat liéu dét may
(Pwong kinh ngoai)

The weight used for testing the
color migration on textile materials
(Outside Diameter)

(50 ~ 70) mm

Qua ta ép miu dung dé thir
nghiém d¢ két khdi cia vat li¢u
dét may (Kich thwérc)

The weight used for testing the
blocking of textile materials
(Dimensions)

(100 ~ 200) mm

Duéng do mau vai (Kich thudrc)
Template for measuring fabric
(Dimensions)

(50 ~900) mm

Dwéng do do co caa vai
(Kich thwérc)
Shrinkage template
(Dimensions)

(200 ~ 800) mm

QTHC-TRSI:11/24

0,025 mm

0,42 mm

0,42 mm

0,42 mm
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DANH MUC PHEP HIEU CHUAN PUQC CONG NHAN MO RONG
LIST OF EXTENDED ACCREDITED CALIBRATIONS

VILAS 169
o : < ‘A Kha ning do va
Tén dai lwgng do hoac phwong tién do . . p L
dwgc higu chudn Phamvido | o,y trinh higu chujn | Niéu chudn (CMC)'/
T . i Range of librati Calibration and
Measurand qugntltlest/ calibrated measurement Calibration Procedure Measurement
equipmen Capability (CMC)!

Dung cu cit miu ding dé xac
8. | dinh khéi lwgng viai (Kich thwée) | (100 ~ 150) cm? |QTHC-TRSI:11/24 0,37 %
Sample cutter (Dimensions)

Chu thich/ Note:

- QTHC-TRSI:xx/24: Quy trinh hiéu chuan do PTN xay dung ban hanh nam 2024 / Laboratory-
developed calibration procedure, issued in 2024;

(1): Kha nang do va hiéu chuan (CMC) dugc thé hién boi do khong dam bao do mé rong, dién dat &
mic tin cdy 95%, dung hé sé phu k = 2 va cong bd tdi da téi 02 chit s6 c6 nghia. Calibration and
Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately
95% level of confidence, using a coverage factor k=2 and expressed with maximum 02 significance
digits.

- Trudng hop Trung tdm thi nghiém dét may, Chi nhanh Céng ty C6 phan — Vién nghién ctu dét may
tai Tp H6 Chi Minh cung cdp dich vu cung cdp dich vu hiéu chuan, thir nghiém phwong tién do, chuan
do luong thi Trung tAm phai ding ky hoat dong va duogc cap gidy ching nhan ding ky hoat dong theo
quy dinh cta phap luat trudc khi cung cap dich vu nay. / It is mandatory for the Textile Testing Center,
Branch of Vietnam Textile Research Institute - Joint Stock Company in Ho Chi Minh City that provides
the calibration, testing of measuring instruments, measurement standard services must register their
activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the

services./

-

AFL 01/13 Lan ban hanh/Issued No: 4.24 Soat xét/ngay/ Revised/dated: Trang: 3/3



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-15T22:00:16+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-16T08:45:31+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-16T08:45:41+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-04-16T08:45:57+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




